
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh

Nghe 

(thang 

điểm 20)

Nói 

(thang 

điểm 25)

Đọc

(thang 

điểm 30)

Viết

(thang 

điểm 25)

Tổng Ghi chú

1 TA90508 1681210101 Bùi Quốc Anh 01/10/1998 14.5 22.0 18.0 24.0 78.5

2 TA90509 1781510101 Trần Đức Anh 11/10/1999 20.0 23.0 14.0 24.0 81.0

3 TA90510 1781810207 Nguyễn Thành Đạt 9/10/1999 20.0 21.0 10.0 24.0 75.0

4 TA90512 19810110017 Mạc Đăng Duy 8/2/2001 18.0 20.0 24.5 24.0 86.5

5 TA90513 19810420335 Nguyễn Tiến Giáp 30/11/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 TA90514 19810110005 Phùng Việt Hoàng 20/12/2001 17.5 22.0 28.0 24.0 91.5

7 TA90515 18810000022 Nguyễn Đức Huy 06/04/2000 18.0 21.0 28.0 24.0 91.0

8 TA90516 1781110220 Vũ Quang Huy 26/01/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 TA90517 1681410017 Nguyễn Vũ Tùng Lâm 4/6/1998 20.0 24.0 14.0 24.0 82.0

10 TA90518 18810420010 Phạm Hoàng Long 30/04/2000 16.0 22.0 17.0 21.0 76.0

11 TA90519 1781410357 Nguyễn Thành Nam 05/06/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 TA90520 1681410023 Vũ Hoàng Nam 28/11/1998 16.5 21.0 18.5 24.0 80.0

13 TA90521 19810810083 Phan Hà Yến Nhi 14/9/2001 13.5 23.0 6.0 0.0 42.5

14 TA90522 1781110224 Tống Văn Phúc 13/03/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 TA90523 19810810038 Nguyễn Thị Thu Trang 29/11/2001 16.0 19.0 25.0 23.0 83.0

16 TA90524 18810420031 Phạm Văn Tráng 2/6/2000 16.5 21.0 20.5 24.0 82.0

17 TA90525 19810110010 Vũ Thành Trung 28/06/2001 15.5 21.0 23.0 23.0 82.5

18 TA90526 1681320042 Vũ Mạnh Tú 30/05/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 18 thí sinh

Điều kiện để được công nhận Năng lực Tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu: 

1, Tổng điểm đạt: 60/100.

2, Kỹ năng nghe tối thiểu 7/20, Kỹ năng nói tối thiểu 8/25, Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng viết tối thiếu 8/25.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B2

(Đợt thi ngày 21,22 tháng 9 năm 2024)

(Kèm theo biên bản họp HĐ ĐGNLNN số       ngày       tháng    năm 2024)
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